
1. 0301131067 Lê Hoàng Thạnh 10/01/94 2. 0301131086 Đinh Quốc Việt 29/04/95

1. 0301131179 Nguyễn Hoàng Khánh An 30/03/95 2. 0301131181 Nguyễn Tú Anh 27/06/95

3. 0301131200 Lê Hoàng Huy 06/12/95 4. 0301131256 Trần Đức Tường 25/09/95

1. 0301121340 Trần Vủ Hải 07/10/94 2. 0301121409 Nguyễn Huỳnh Cao Trí 23/12/94

3. 0301131267 Lê Minh Châu 24/11/95 4. 0301131276 Nguyễn Quốc Dũng 15/11/95

5. 0301131280 Nguyễn Hồ Tiến Đạt 22/10/95 6. 0301131288 Phạm Hồng Hảo 27/11/92

7. 0301131291 Đoàn Công Hiếu 22/12/95 8. 0301131295 Mai Đình Huy 19/12/95

9. 0301131298 Mai Mạnh Hùng 04/04/95 10. 0301131299 Kiều Đăng Khánh 12/12/93

11. 0301131307 Vũ Quốc Quang Ngọc 26/01/94 12. 0301131337 Hồ Thanh Thiện 30/11/94

13. 0301131347 Đạt Đại Quốc Việt 25/08/95

1. 0301131355 Võ Thanh Danh 30/11/95 2. 0301131359 Nguyễn Thành Đạt 01/11/95

3. 0301131363 Nguyễn Văn Giang 15/01/95 4. 0301131369 Lê Thanh Hoàng 21/08/95

5. 0301131371 Bùi Quang Hòa 25/08/95 6. 0301131382 Võ Anh Khoa 30/06/95

7. 0301131391 Lê Đức Mạnh 22/12/95 8. 0301131399 Phạm Minh Nhật 10/09/95

9. 0301131416 Huỳnh Lê Chí Thanh 09/04/94 10. 0301131422 Đỗ Mỹ Đăng Thiện 09/07/94

11. 0301131423 Nguyễn Hưng Thịnh 02/11/95 12. 0301131434 Lê Anh Tuấn 14/03/95

1. 0302121032 Nguyễn Chí Hiếu 02/09/93 2. 0302121059 Hà Thanh Nam 17/11/94

3. 0302131018 Nguyễn Minh Dũng 09/06/95 4. 0302131047 Lê Thành Lợi 11/07/94

5. 0302131075 Đặng Kim Thái 21/07/95 6. 0302131090 Trần Phan Ngọc Tuấn 11/04/94

1. 0302131153 Châu Trí Nhân 30/04/95 2. 0302131183 Đoàn Anh Thi 18/11/95

1. 0302131264 Trần Trọng Nghĩa 18/11/92

1. 0302131352 Hồ Quốc Huy 17/08/95

1. 0303121106 Võ Minh Tiền 08/09/94 2. 0303131012 Phạm Phúc Duy 16/10/95

3. 0303131031 Đinh Xuân Hoàng 28/08/94 4. 0303131036 Phạm Nguyễn Nhựt Huy 03/03/95

5. 0303131050 Lê Hoài Kim 20/06/95

1. 0303131106 Phan Thành Danh 07/08/95 2. 0303131148 Nguyễn Hồ Huy Phúc 06/09/95

3. 0303131159 Nguyễn Thanh Tâm 29/06/95 4. 0303131160 Phạm Quốc Thái 18/06/94

5. 0303131166 Nguyễn Văn Thống 01/01/95 6. 0303131167 Cao Minh Thuận 03/10/95

7. 0303131185 Nguyễn Tuấn Vủ 18/10/95

1. 0303131225 Trương Quan Bình Kha 08/05/94 2. 0303131267 Nguyễn Bảo Thành 16/05/95

1. 0303131291 Lê Thanh Dinh 21/11/94 2. 0303131327 Tô Khải Nam 14/03/95

3. 0303131331 Trần Xuân Nhật 11/01/95

1. 0303131394 Nguyễn Đình Hoàng 11/06/94 2. 0303131397 Lưu Đức Huy 02/09/95

3. 0303131422 Nguyễn Hữu Nghĩa 05/09/95 4. 0303131446 Dương Thái Sang 20/04/95

5. 0303131456 Lê Công Thành 17/05/95

1. 0304131003 Lê Tuấn Anh 08/07/95 2. 0304131008 Trần Đức Bình 01/03/95

3. 0304131037 Hoàng Anh Kiệt 24/09/94 4. 0304131041 Nguyễn Duy Hoàng Lộc 06/12/95

5. 0304131065 Nguyễn Hữu Sang 11/10/95 6. 0304131078 Phan Thanh Thiện 16/12/95

7. 0304131087 Hoàng Chánh Tín 23/02/95

CÐ ĐĐT 13B (7 SV)

CÐ ĐĐT 13C (2 SV)

CÐ ĐĐT 13D (3 SV)

CÐ ĐĐT 13E (5 SV)

CÐ NL 13 (7 SV)

CÐ TH 13A (5 SV)

CÐ CK 13E (12 SV)

CÐ ÔTÔ 13A (6 SV)

CÐ ÔTÔ 13B (2 SV)

CÐ ÔTÔ 13C (1 SV)

CÐ ÔTÔ 13D (1 SV)

CÐ ĐĐT 13A (5 SV)

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2013

THUỘC DIỆN TẠM NGƯNG (102 SV)

(Kèm QĐ số 991/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2015)

CÐ CK 13A (2 SV)

CÐ CK 13C (4 SV)

CÐ CK 13D (13 SV)

Trang 1 



1. 0306131014 Nguyễn Chí Cường 16/04/95 2. 0306131026 Huỳnh Văn Hiền 30/10/95

3. 0306131046 Bùi Vũ Mi 12/07/95 4. 0306131063 Trần Huệ Phúc 26/12/95

5. 0306131075 Phạm Văn Thành 09/10/95

1. 0306131096 Phạm Duy 11/05/1995

1. 0306131186 Nguyễn Duy 02/02/95 2. 0306131195 Võ Sang Hà 29/04/95

1. 0307131008 Võ Hoàng Chí 20/01/95 2. 0307131020 Lê Nguyễn Minh Đạt 30/10/95

3. 0307131027 Nguyễn Quốc Hải 12/09/94 4. 0307131029 Nguyễn Hữu Hoan 30/09/95

5. 0307131031 Trần Phan Hùng 12/05/95 6. 0307131032 Nguyễn Đức Hưng 06/07/95

7. 0307131033 Nguyễn Minh Kha 22/11/95 8. 0307131044 Nguyễn Minh Long 08/06/95

9. 0307131050 Tạ Gia Nghi 21/08/95 10. 0307131062 Đặng Anh Quý 11/09/95

1. 0307121122 Ngô Đức Duy 06/10/94 2. 0307131099 Trần Văn Dũng 10/10/94

3. 0307131107 Vũ Duy Hoàng 30/10/95

1. 0308131022 Nguyễn Văn Ngọc Huy 11/06/95 2. 0308131037 Lê Minh Ngân 10/01/95

3. 0308131052 Lại Hoàng Sơn 12/03/95

1. 0308131087 Phạm Nguyễn Anh Duy 19/02/95 2. 0308131088 Trương Quang Duy 18/05/95

3. 0308131116 Nguyễn Thanh Lạc 05/03/94 4. 0308131145 Đỗ Đình Tiến 23/08/94

1. 0309121146 Lê Hoàng Sinh 06/01/90 2. 0309131012 Tô Hiền Đức 17/10/95

1. 0309131109 Nguyễn Đăng Khôi 31/01/94 2. 0309131140 Nguyễn Khánh Thành 12/09/95

CÐ ĐKTĐ 13A (2 SV)

CÐ ĐKTĐ 13B (2 SV)

CÐ TH 13B (1 SV)

CÐ TH 13C (2 SV)

CÐ CĐT 13A (10 SV)

CÐ CĐT 13B (3 SV)

CÐ ĐTTT 13A (3 SV)

CÐ ĐTTT 13B (4 SV)

Trang 2 


